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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM
CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 98/TB-CĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO
Kết quả Hội thao truyền thống năm 2014 

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các tổ Công đoàn

       Căn cứ kế hoạch số 87/KH-CĐKT ngày 02/10/2014 của Công đoàn Trường Đại
học  Kiến trúc  TP.  Hồ  Chí  Minh về  tổ  chức  Hội  thao  truyền  thống  Công  đoàn năm
2014, Ban chấp hành Công đoàn Trường thông báo kết quả cuộc thi như sau:
I. Bóng đá nam, bóng đá nữ
1. Bóng đá nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất

Phòng Quản lý Đào tạo +
Khoa KCQ – Công tác Chính
trị và Quản lý Sinh viên +
Trung tâm Hướng nghiệp

3.000.000đ

2 Giải nhì Khoa Quy hoạch + Kỹ thuật
Đô thị 2.000.000đ

3 Giải ba
Khoa Khoa học Cơ bản +
Lý luận Chính trị + Phòng
TCNS – DA – SĐH

1.500.000đ

4 Giải phong cách Phòng Hành chính Quản trị +
Kế hoạch – Tài chính 1.000.000đ

5 Giải Vua phá
lưới (07 bàn)

Nguyễn Sỹ Nam – Phòng
Quản lý Đào tạo 500.000đ

2. Bóng đá nữ:

ST Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú
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T

1 Giải nhất Thư viện 3.000.000đ

2 Giải nhì Khoa Khoa Mỹ thuật Công
nghiệp 2.000.000đ

3 Giải ba

- Khoa Khoa học Cơ bản
+ Lý luận Chính trị + Phòng
TCNS – DA – SĐH

- Phòng Hành chính Quản trị
+ Kế hoạch Tài chính

1.500.000đ

4 Giải phong cách Phòng Quản lý Đào tạo +
Thanh tra Giáo dục 1.000.000đ

5 Giải Vua phá
lưới (02 bàn)

- Nguyễn Thị Minh Hoa –
Thư viện

- Nguyễn Thị Ngọc Ánh –
Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

- Lê Thị Thanh Bình – Khoa
Lý luận chính trị

500.000đ

II. Bóng bàn
1. Đơn nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất Mã Văn Phúc – Khoa Quy
hoạch 400.000đ

2 Giải nhì Đỗ Văn An – Khoa Kỹ thuật
Đô thị 300.000đ

3 Giải ba Nguyễn Lê Duy Luân –
Khoa Kỹ thuật Đô thị 200.000đ

2. Đơn nữ:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú
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1 Giải nhất Huỳnh Thị Hoàng Dung –
Khoa Khoa học Cơ bản 400.000đ

2 Giải nhì Huỳnh Thị Mai Phương –
Khoa Quy hoạch 300.000đ

3 Giải ba Trần Thị Sen – Khoa Kỹ
thuật Đô thị 200.000đ

3. Đôi nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất
Đỗ Văn An + Nguyễn Lê
Duy Luân – Khoa Kỹ thuật
Đô thị

500.000đ

2 Giải nhì
Nguyễn Đức Long +
Hoàng Lê Nam – Khoa
Quy hoạch

400.000đ

4. Đôi nam nữ:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất
Đặng Minh Khoa + Huỳnh
Thị Hoàng Dung – Khoa
Khoa học Cơ bản

500.000đ

2 Giải nhì
Phan Vũ Hải Âu + Huỳnh
Thị Mai Phương – Khoa
Quy hoạch

400.000đ

3 Giải ba Đỗ Văn An + Trần Thị Sen –
Khoa Kỹ thuật Đô thị 300.000đ

III. Cầu lông
1. Đơn nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất Phan Vũ Hải Âu – Khoa Quy
hoạch 400.000đ
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2 Giải nhì Ngô Trùng Dương – Khoa
Kỹ thuật Đô thị 300.000đ

3 Giải ba Phan Tiến Tâm – Khoa Kỹ
thuật Đô thị 200.000đ

2. Đơn nữ:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất Trần Thị Sen – Khoa Kỹ
thuật Đô thị 400.000đ

2 Giải nhì Nguyễn Bích Hoàn – Khoa
Kiến trúc 300.000đ

3 Giải ba Phạm Thanh Thủy – Khoa
Xây dựng 200.000đ

3. Đôi nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất
Ngô Trùng Dương + Phan
Tiến Tâm – Khoa Kỹ thuật
Đô thị

500.000đ

2 Giải nhì
Nguyễn Đức Long +
Hoàng Lê Nam – Khoa
Quy hoạch

400.000đ

4. Đôi nam nữ:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất
Phan Vũ Hải Âu + Huỳnh
Thị Mai Phương – Khoa
Quy hoạch

500.000đ

2 Giải nhì
Phan Thế Vinh + Phạm
Thanh Thủy – Khoa Xây
dựng

400.000đ
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3 Giải ba
Ngô Trùng Dương + Trần
Thị Sen – Khoa Kỹ thuật
Đô thị

300.000đ

IV. Quần vợt
1. Đơn nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất Nguyễn Văn Thành –
Khoa Khoa học Cơ bản 400.000đ

2 Giải nhì Nguyễn Hồng Quang – Khoa
Kiến trúc 300.000đ

3 Giải ba Dương Thanh Hiếu –
Phòng Hành chính Quản trị 200.000đ

2. Đôi nam:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất

Lê văn Thương + Nguyễn
Văn Thành – Phòng Thanh
tra Giáo dục + Quản lý
KHoa học và Công nghệ +
Khoa Khoa học Cơ bản

500.000đ

2 Giải nhì
Trần Duy An + Lương
Quốc Anh – Khoa Kiến
trúc

400.000đ

3 Giải ba

Dương Thanh Hiếu + Lê
Hồng Quang – Phòng
Hành chính Quản trị + Khoa
Kiến trúc

300.000đ

V. Cờ tướng
1. Đơn nam:

ST Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú
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T

1 Giải nhất Hoàng Xuân Hòa – Thư
viện 400.000đ

2 Giải nhì Nguyễn Quang Huy – Khoa
Mỹ thuật Công nghiệp 300.000đ

3 Giải ba

- Mã văn Phúc – Khoa Quy
hoạch

- Nguyễn Hữu Lộc – Khoa
Khoa học Cơ bản

200.000đ

2. Đơn nữ:

ST
T

Kết quả Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 Giải nhất Trương Thị Thanh Thúy –
Khoa Khoa học Cơ bản 400.000đ

2 Giải nhì Huỳnh Thị Mai Phương –
Khoa Quy hoạch 300.000đ

Các Tổ Công đoàn và công đoàn viên liên hệ với  đồng chí Nguyễn Thị  Thanh
Sương (Phòng Kế hoạch – Tài chính) để nhận giải thưởng.
         Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Toàn


